Hướng dẫn hoạt động triển khai Công ước UNESCO 2003

Đại Hội đồng các nước thành viên Công ước thông qua tại kỳ họp lần 2, từ ngày 16-19/6/2008

Chỉnh sửa, bổ sung tại kỳ họp lần thứ 3, từ ngày 22-24/6/2010 Paris, Cộng hòa Pháp
(Một số nội dung chỉnh sửa)

I.1. và I.2. Các tiêu chí đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: không thay đổi.
I.3. Tiêu chí lựa chọn các chương trình, dự án và hoạt động phản ánh tôt nhất những nguyên tắc và mục tiêu của Công ước
3. Khuyến khích các Quốc gia thành viên đề xuất các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc gian, tiểu vùng và vùng gửi tới Ủy ban để được lựa chọn là những phản ánh tốt nhất các nguyên tắc và mục tiêu của Công ước và quảng bá.

4. Tại mỗi kỳ họp, chắc chắn Ủy ban sẽ kêu gọi những đề xuất có tính chất hợp tác quốc tế như quy định tại Điều 19 Công ước và/hoặc tập trung vào các khía cạnh ưu tiên bảo vệ cụ thể.
5. Vào thời điểm những chương trình, dự án, hoạt động này được đề xuất lên Ủy ban để được lựa chọn và quảng bá có thể là chúng đã hoàn thành rồi hoặc đang trong quá trình thực hiện.

6. Khi xem xét lựa chọn và quảng bá các chương trình, dự án, hoạt động, Ủy ban sẽ quan tâm tới nhu cầu của các nước đang phát triển và nguyên tắc phân bố đều về mặt địa lý đồng thời củng cố hợp tác Nam - Nam và Bắc- Nam - Nam.

7. Từ những chương trình, dự án, hoạt động đề xuất lên, Ủy ban sẽ lựa chọn những hoạt động nào đáp ứng cao nhất những tiêu chí dưới đây: 


P.1
Chương trình, dự án, hoạt động nhằm bảo vệ như quy định tại Điều 2.3 của Công ước.


P.2
Chương trình, dự án, hoạt động phát huy được những nỗ lực hợp tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở tầm khu vực, tiểu vùng và/hoặc quốc tế. 

P.3
Chương trình, dự án, hoạt động phản ánh các nguyên tắc và mục tiêu của Công ước.


P.4
Chương trình, dự án, hoạt động tỏ ra có hiệu quả trong việc tăng cường sức sống của di sản liên quan.


P.5
Chương trình, dự án, hoạt động đang hoặc đã từng được triển khai với sự tham gia củn cộng đồng, nhóm người hoặc trong một số trường hợp là các cá nhân liên quan với sự hiểu biết đầy đủ và tự nguyện của họ.


P.6
Chương trình, dự án, hoạt động có thể được coi là mô hình cho khu vực, tiểu vùng hoặc quốc tế về hoạt động bảo vệ.


P.7
(Các) Quốc gia thành viên có đề xuất, cơ quan thực hiện và cộng đồng, nhóm hay các cá nhân liên quan sẵn sàng hợp tác trong việc phổ biến các thực hành tốt nhất nếu chương trình, dự án, hoạt động của họ được lựa chọn.

P.8
Chương trình, dự án, hoạt động cho thấy những kinh nghiệm có tính nhạy cảm đối với sự đánh giá các kết quả của chúng.

P.9
Những chương trình, dự án, hoạt động này về cơ bản là có thể vận dụng được đối với các nhu cầu của các nước đang phát triển. 
I.6. Đề cử Hồ sơ

17. Mẫu ICH-01 là mẫu Hồ sơ đề cử vào Danh sách DSVHPVT cần bảo vệ khẩn cấp, Mẫu ICH-02 là mẫu Hồ sơ đề cử vào Danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại ...

18. Các Quốc gia thành viên có thể đề nghị hỗ trợ hoàn thiện Hồ sơ đề cử vào Danh sách DSVHPVT cần bảo vệ khẩn cấp và Hồ sơ đề nghị công nhận chương trình, dự án, hoạt động đáp ứng cao nhất các nguyên tắc và mục tiêu của Công ước.
20. Tất cả các Đề nghị trợ giúp quốc tế, bất kể mức đề nghị là bao nhiêu cũng sử dụng Mẫu ICH-04.

21. Tất cả các Mẫu đều có sẵn ở địa chỉ www.unesco.org/culture/ich hoặc có thể đề nghị Ban Thư ký cung cấp.
22. Tất cả các Hồ sơ đề nghị chỉ cung cấp những thông tin theo yêu cầu trong mẫu. 
23. Các Quốc gia thành viên phải huy động sự tham gia của các cộng đồng, nhóm người hoặc trong một số trường hợp là các cá nhân liên quan vào việc chuẩn bị các Hồ sơ của mình
24. Quốc gia thành viên có thể rút lại Hồ sơ đã đề cử bất cứ lúc nào nhưng phải trước khi Ủy ban bắt đầu đánh giá các Hồ sơ ...

I.7. Thẩm định Hồ sơ

25. Việc thẩm định Hồ sơ bao gồm việc đánh giá xem Hồ sơ đề cử hay Đề nghị xin trợ giúp có phù hợp với các tiêu chí quy định không.

26. Việc thẩm định các Hồ sơ đề cử vào Danh sách DSVHPVT cần bảo vệ khẩn cấp, các Đề nghị công nhận dự án, chương trình, hoạt động đáp ứng cao nhất các nguyên tắc và mục tiêu của Công ước và Đề xuất trợ giúp quốc tế trên 25.000 USD sẽ được một Cơ quan tư vấn (Consultative body) do Ủy ban thành lập theo Điều 8.3 của Công ước, dựa vào kinh nghiệm thực tế của mình, thẩm định và đưa ra khuyến nghị tư vấn cho Ủy ban. Ủy ban sẽ lựa chọn 06 chuyên gia độc lập và 06 tổ chức phi chính phủ (NGOs) tham gia thành viên của Cơ quan tư vấn cho mỗi kỳ xét chọn, có xem xét đến tính đại diện cho khu vực địa lý và lĩnh vực DSVHPVT. Nhiệm kỳ tham gia không quá 24 tháng. Hằng năm, Ủy ban sẽ thay 1/2 số thành viên trong Cơ quan tư vấn. Cơ chế này sẽ được xem xét và chỉnh sửa, nếu thấy cần thiết vào Kỳ họp của Ủy ban năm 2012.
27. Đối với Danh sách khẩn cấp, việc thẩm định sẽ gồm đánh giá về sức sống của di sản, tính khả thi và đầy đủ của kế hoạch hành động bảo vệ di sản. Đánh giá cũng đề cập cả nguy cơ biến mất do thiếu những biện pháp bảo vệ hoặc do quá trình toàn cầu hóa hoặc biến đổi môi trường, xã hội.
28. Cơ quan tư vấn sẽ trình Ủy ban bản báo cáo thẩm định trong đó có khuyến nghị việc đăng ký hay không đăng ký di sản vào Danh sách khẩn cấp; lựa chọn hay không lựa chọn đề nghị công nhận một chương trình, dự án hay hoạt động là điển hình, hay phê duyệt hay không phê duyệt đơn đề nghị trợ giúp.

29. Việc thẩm định Hồ sơ đề cử vào Danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại do một Cơ quan trợ giúp (Subsidiary body) do Ủy ban thành lập theo quy định về Quy trình thủ tục.
30. Thông qua Cơ quan trợ giúp, hằng năm Ủy ban sẽ thẩm định Hồ sơ đề cử vào Danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại theo khả năng về nguồn nhân lực và năng lực thẩm định hồ sơ của cơ quan này. Các quốc gia thành viên cần lưu ý điểm này khi đề cử di sản vào danh sách đại diện. 
31. Cơ quan trợ giúp sẽ trình Ủy ban bản báo cáo thẩm định trong đó có khuyến nghị việc đăng ký hay không đăng ký di sản vào Danh sách đại diện hoặc yêu cầu QGTV bổ sung thông tin.

32. Ban thư ký sẽ chuyển tới Ủy ban bản báo cáo đánh giá chung về tất cả các Hồ sơ đề cử, các đề nghị công nhận chương trình, dự án hay hoạt động là điển hình và các đơn đề nghị trợ giúp quốc tế và các báo cáo thẩm định tóm. Hồ sơ và báo cáo thẩm định sẽ được cung cấp cho các QGTV để tham khảo.
I.9. Việc đánh giá Hồ sơ của Ủy ban
36. Sau khi đánh giá, Ủy ban sẽ quyết định việc di sản có được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hay không hoặc Hồ sơ đề cử cần được gửi lại Quốc gia thành viên để bổ sung thông tin. Các hồ sơ đề cử sau khi được Quốc gia thành viên bổ sung thông tin có thể gửi lại cho Ủy ban để được xem xét.

37. Nếu Ủy ban quyết định di sản nào đó không được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì trong vòng 4 năm tiếp theo di sản đó không được đề cử lại. 
I.10. Chuyển đổi danh sách

38. Một di sản không thể đồng thời được đưa vào cả hai Danh sách đại diện và khẩn cấp. Mỗi QGTV có thể đề nghị Ủy ban chuyển di sản của mình từ danh sách này sang danh sách khác. Đề nghị chuyển đổi phải chứng minh được di sản đó đảm bảo tất cả các tiêu chí của danh sách mới muốn chuyển vào và cũng phải theo đúng quy trình và thời hạn quy định cho việc đề cử. 

I.11. Loại bỏ di sản khỏi Danh sách
39. Ủy ban sẽ loại bỏ di sản khỏi Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sau khi đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động Ủy ban thấy di sản không còn thỏa mãn một hoặc nhiều tiêu chí của Danh sách này.
40. Ủy ban sẽ loại bỏ di sản khỏi Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khi thấy di sản không còn thỏa mãn một hoặc nhiều tiêu chí của Danh sách này.

I.15. Lịch trình - Khái quát về các thủ tục

54.
Giai đoạn 1:
Chuẩn bị và trình Hồ sơ
31 tháng 3 năm 0
Hạn cuối cùng đối với những Đề nghị hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề cử cho Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Đề nghị công nhận chương trình, dự án, hoạt động phản ánh cao nhất mục tiêu của Công ước (Điều 18).
31 tháng 3 năm 1
Hạn cuối cùng Ban Thư kí nhận được Hồ sơ đề cử vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đề nghị công nhận chương trình, dự án hay hoạt động và đề nghị hỗ trợ quốc tế không quá 25.000 USD. Hồ sơ nhận được sau ngày này sẽ được xem xét vào chu kì tiếp theo.
30 tháng 6 năm 1
Hạn cuối cùng Ban Thư kí xử lí các hồ sơ, bao gồm việc đăng kí và thông báo đã nhận được. Nếu thấy Hồ sơ chưa hoàn thiện, Quốc gia thành viên được yêu cầu hoàn thiện tiếp.

30 tháng 9 năm 1
Hạn cuối cùng Quốc gia thành viên hoàn thiện việc bổ sung các thông tin còn thiếu cho hồ sơ, nếu có, để nộp đến Ban Thư kí. Hồ sơ chưa hoàn thiện sẽ được gửi trả Quốc gia thành viên để hoàn thiện tiếp cho chu kì sau.
55.
  55. Giai đoạn 2:
Xem xét


	Tháng 12 năm 1         Tháng 12 năm 1 -tháng 5 năm 2.
	Cơ quan tư vấn hoặ   Cơ quan Tư vấn hay Cơ quan trợ giúp xem xét, thẩm định Hồ sơ.

	Tháng 4 - tháng 6 năm 2.
	Cơ quan tư vấn hoặc   Cơ quan trợ giúp họp thẩm định lần cuối.

	4 tuần trước kì họp của Ủy ban
	Ban Thư kí chuyển     Ban Thư ký chuyển các báo cáo thẩm định đến các thành viên của Ủy ban. Hồ sơ và báo cáo thẩm định cũng sẽ được đăng tải trên mạng để Quốc gia thành viên tham khảo.


56.  Giai đoạn 3:
Đánh giá
Tháng 11 năm 2
Ủy ban đánh giá các Hồ sơ đề cử, đề xuất, đề nghị trợ giúp và ra Quyết định.

Chịu trách nhiệm bản dịch: Phòng Quản lý DSVHPVT, Cục DSVH

1

